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VN - INDEX 1,230.04  0.00%

HNX - INDEX 233.84  0.15%

DOW JONES INDUS 38,612.24  0.13%

EURO STOXX 50 PR 4,775.31  0.32%

CSI 300 INDEX 3,456.87  1.35%

SJC (Ng.đ/Lượng) 77.900  -0.64%

Quốc tế (USD/Oz) 2,024.6  0.05%

USD/VND (BQ LNH) 23.981  -0.05%

DXY 103.97  -0.10%

EUR/USD 1.0840  0.28%

USD/JPY 150.41  0.29%

USD/CNY 7.1892  -0.05%

Dầu thô WTI (USD/th) 78.08  -0.13%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Năm, ngày 22/02/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Phó Thống đốc yêu cầu ngân hàng thực hiện ngay việc công bố lãi suất

cho vay bình quân

▪ Tín dụng tháng 1/2024 của TPHCM giảm 0.93%

▪ Phó Thống đốc Đào Minh Tú: "Lãi suất điều hành sẽ không thay đổi trong

nửa đầu năm 2024"

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Quyết tâm tăng trưởng mạnh mẽ có thể biến thành hành động trong 2024

▪ Triển vọng tăng trưởng kinh tế lạc quan của Việt Nam năm 2024

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Conference Board: Kinh tế Mỹ không có nguy cơ suy thoái trong 2024

▪ Thâm hụt thương mại của Nhật Bản giảm một nửa trong tháng 1/2024

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) giảm -0.07% xuống mốc 103.92. Đồng USD đã giảm sau khi biên bản

cuộc họp tháng 1 của Cục Dự trữ Liên bang được công bố phần lớn như mong đợi và cho thấy các

nhà hoạch định chính sách đang lo ngại về khả năng cắt giảm lãi suất quá sớm. Biên bản cuộc họp

nêu rõ những quan chức tham gia đều nhấn mạnh sự không chắc chắn khi cần duy trì lập trường

chính sách tiền tệ hạn chế trong thời gian bao lâu để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% của Fed.

➢ Giá vàng giao ngay tăng 0.1% lên 2,026.21 USD/Ounce. Giá vàng tăng khi xung đột ở Trung Đông

thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, trong khi biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ

(Fed) làm giảm hy vọng việc hạ lãi suất sớm.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI tăng 1.13% lên mức 77.91 USD/thùng. Giá dầu tăng khi các quan chức Cục

Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chỉ ra rằng lãi suất có thể đã đạt đến đỉnh điểm.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 02/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 02/2024
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Giá vàng - Tháng 02/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Phó Thống đốc yêu cầu ngân

hàng thực hiện ngay việc công

bố lãi suất cho vay bình quân

Kết luận tại Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh tín dụng ngân hàng năm 2024, Phó

Thống đốc thường trực Đào Minh Tú nhấn mạnh vấn đề tiếp tục giảm lãi suất

cho vay của ngành ngân hàng. Ông cho biết một trong những nhiệm vụ quan

trọng của các ngân hàng là tiếp tục tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục cho

vay, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Đáng chú ý, NHNN cũng đã có Công văn số 117 ngày 7/2/2024 yêu cầu TCTD

tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của NHNN về vấn đề

lãi suất và báo cáo tình hình công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi

suất tiền gửi và cho vay bình quân. Phó thống đốc Đào Minh Tú cho rằng đây là

chỉ đạo của Thủ tướng và NHNN nên các ngân hàng phải thực hiện nghiêm túc.

Điều đó thể hiện kỷ cương điều hành. Nếu các ngân hàng không thực hiện công

bố lãi suất cho vay bình quân, NHNN sẽ đánh giá và trước mắt chưa có chế tài,

nhưng sẽ có biện pháp để xử lý.

Ông Tú cũng cho rằng, nếu không công khai lãi suất cho vay bình quân ở mức

phù hợp sẽ khó thu hút được khách hàng vay vốn, nhất là đối với các doanh

nghiệp. Phó Thống đốc cũng nhấn mạnh và cho rằng việc công bố lãi suất cho

vay bình quân (cả khách hàng tổ chức và cá nhân) không phải là vấn đề quá

khó đối với ngân hàng. Vì lâu nay, các ngân hàng cũng luôn có tổng hợp gửi lên

NHNN hàng tháng, hàng quý và NHNN đã công bố.
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Tín dụng tháng 1/2024 của

TPHCM giảm 0.93%

Đến cuối tháng 1/2024, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TPHCM đạt 3.5 triệu tỷ

đồng, giảm 0.93% so với cuối năm 2023 và tăng 9.27% so với cùng kỳ. Trong

khi đó, cùng kỳ năm trước, tín dụng giảm 0.48%. Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó

Giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM cho biết, nguyên nhân tác động đến kết quả

tín dụng tháng 1/2024 trên địa bàn, ngoài các yếu tố liên quan đến hoạt động tín

dụng thì yếu tố kỹ thuật, gắn liền với kỳ nghỉ Tết cổ truyền âm lịch và tính chất

thời vụ là yếu tố chính tác động đến tăng trưởng tín dụng trong tháng 1/2024. 

Với diễn biến đó, các giải pháp mở rộng và tăng trưởng tín dụng sau đây nên

được xem xét để tập trung triển khai:

Thứ nhất, khai thác và sử dụng vốn hiệu quả, tạo điều kiện tốt nhất cho khách

hàng hiện hữu sử dụng vốn vay hiệu quả. Thứ hai, tiếp tục tập trung và thực

hiện giải pháp tăng trưởng tín dụng vào nhóm ngành lĩnh vực là động lực tăng

trưởng kinh tế; Thứ ba, thực hiện các giải pháp liên quan đến kích thích sản xuất

kinh doanh; kích thích nhu cầu vay vốn.

Trong bối cảnh được dự báo còn nhiều khó khăn thách thức, việc chủ động và

thực hiện tốt các giải pháp tín dụng của các TCTD sẽ không chỉ hạn chế tác

động của những khó khăn khách quan, khó khăn từ phía thị trường mà còn góp

phần đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sự ổn định trong hoạt động sản xuất

kinh doanh để tăng trưởng và phát triển. Kết quả này, sẽ tác động tích cực trở lại

đối với tăng trưởng tín dụng của các TCTD và góp phần thực hiện tốt định hướng

tăng trưởng tín dụng của NHNN trong năm 2024.



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VN

TÀI CHÍNH 

NH

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Phó Thống đốc Đào Minh Tú:

"Lãi suất điều hành sẽ không

thay đổi trong nửa đầu năm

2024"

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết hiện nay nền kinh tế đang có xu hướng ổn

định và có một số tín hiệu tích cực, bởi vậy, ít nhất trong nửa đầu năm 2024,

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì các mức lãi suất điều hành như hiện nay. 

Ông Tú nhấn mạnh quan điểm điều hành xuyên suốt của Ngân hàng Nhà nước là

duy trì chính sách tiền tệ ổn định nhưng không cố định mà điều chỉnh linh hoạt,

phù hợp với tình hình kinh tế trong nước và thế giới.

Để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng Nhà nước khuyến khích các tổ

chức tín dụng tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục cấp tín dụng, tăng cường ứng

dụng công nghệ và chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng…

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, năm 2024, kinh tế thế giới dự báo tiếp tục

khó khăn dưới tác động của điều kiện tài chính thắt chặt, xung đột địa chính trị, rủi

ro tài chính gia tăng, lạm phát toàn cầu dự kiến tiếp tục xu hướng chậm lại, nhưng

vẫn cao hơn mục tiêu tại nhiều nước. Những yếu tố bất lợi trên sẽ tác động tiêu

cực tới cầu tín dụng, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Do đó, Ngân hàng

Nhà nước xác định thúc đẩy tăng trưởng tín dụng vẫn là nhiệm vụ trọng tâm của

toàn ngành ngân hàng trong năm 2024.

Cũng theo ông Tú, trong thời gian tới, ngành ngân hàng sẽ mở rộng quy mô của

gói tín dụng ưu đãi lĩnh vực lâm sản, thuỷ sản, hiện nay gói này có quy mô 15.000

tỷ đồng đã giải ngân 100%, dự kiến tăng thêm 13.000 tỷ đồng. Đặc biệt, Ngân

hàng Nhà nước nhất trí với chủ trương kéo dài Thông tư 02/2023/TT-NHNN về cơ

cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ.



1.41%
1.60% 1.60%

1.74%

2.64%

4.00%

5.69%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

Qua đêm 1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 9 Tháng

Lãi suất bình quân liên ngân hàng 

THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

14-15%

BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG, CHO VAY, TỶ GIÁ, LÃI SUẤT

Ngày áp dụng 

19/02/2024

-0.50%

-0.20%

1.06%

1.42%

2.34%
4.63%

4.06%

5.31%

7.28%

7.65%
8.80%

10.85%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

Tăng trưởng huy động của Ngành 
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Quyết tâm tăng trưởng mạnh

mẽ có thể biến thành hành động

trong năm 2024

Theo SSI Research, 1 trong những chất xúc tác lớn nhất cho 2024 là tiềm năng ý

chí chính trị mạnh mẽ đối với tăng trưởng KT 2024, điều này có thể chuyển thành

hành động thực tế. Kế hoạch Nghị quyết 2024 của Quốc hội có thể thấy, đây là

lần đầu tiên sau thời gian dài ưu tiên tăng trưởng hơn ổn định KT vĩ mô, cho thấy

tiềm năng nới lỏng các chính sách tài chính và tiền tệ. Năm 2023, đã chứng kiến

1 loạt lộ trình và luật pháp được ban hành nhằm mục đích “chuyển đổi” nền KT 

trong trung và dài hạn, gồm Quy hoạch tổng thể quốc gia 2021-2030, Quy hoạch

phát triển điện lực VIII, Nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu, các luật liên quan

đến đất đai. Vì vậy, 2024 sẽ là năm “cất cánh” cho việc triển khai và thực hiện. Về

chính sách tài khoá, Việt Nam (VN) bước vào 2024 với dư địa dồi dào để kích

thích nhu cầu trong nước, nợ công ước tính 39-40% GDP, thấp hơn nhiều sv mức

trần 60% của Chính phủ. Việc triển khai cải cách chính sách tiền lương cho khu

vực công 30% bình quân cho 2024 sẽ diễn ra từ 1/7/2024 và việc tăng lương tối

thiểu vùng 6%. Điểm sáng quan trọng khác là đầu tư công. Kế hoạch đầu tư công

2024 là 677.300 tỷ đồng, cao hơn 18% sv kế hoạch 2023 và chưa tính phần giải

ngân từ Chương trình phục hồi và phát triển KT... Đây là những động lực mới cho

tiêu dùng nội địa 2024, bên cạnh triển vọng KT tốt hơn và việc Chính phủ tiếp tục

giảm 1 số loại thuế. Đầu tư công của VN #6% GDP, nằm trong số quốc gia chi

tiêu nhiều nhất ASEAN. Với việc tăng trưởng giải ngân tương đối cao (22,8% sv 

cùng kỳ năm trước) đặc biệt trong giai đoạn cuối của năm tài khóa, có thể kỳ vọng

sẽ tạo ra đóng góp vào tăng trưởng GDP 2024.
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Triển vọng tăng trưởng kinh tế lạc

quan của Việt Nam năm 2024

The Banker dẫn ý kiến của các chuyên gia nhận định triển vọng tăng trưởng KT 

lạc quan của VN trong 2024 như sau: 2024, tăng trưởng GDP của VN được dự

báo đạt 6-6,5%, đưa VN trở thành 1 trong những môi trường tăng trưởng mạnh

nhất ở ASEAN. Sự tăng trưởng này sẽ được thúc đẩy bởi các yếu tố tăng trưởng

của toàn bộ các lĩnh vực KT, từ xuất khẩu, sản xuất, du lịch đến tiêu dùng trong

nước và tâm lý tiêu dùng. Lương của khu vực công sẽ tăng từ giữa năm, là 1 lý

do khiến chi tiêu trong nước trong 2024 sẽ mạnh hơn 2023. Tăng trưởng KT 

cũng được hỗ trợ nhờ môi trường LS thuận lợi. Điều đáng khích lệ là các công ty

đang vay để làm vốn lưu động và chi tiêu vốn. Cách đây 1 năm, họ vay với LS từ

9-10% nhưng giờ đây có thể vay với LS 5-7%. LS huy động giảm nhanh hơn LS

cho vay nên LS cho vay có lẽ sẽ còn giảm sâu hơn… Đối với các nhà đầu tư

quốc tế, lĩnh vực sản xuất của VN vẫn hấp dẫn nhất, đặc biệt là chuỗi cung ứng

điện thoại thông minh và điện tử tiêu dùng. Đối với nhà đầu tư trong nước, xuất

khẩu hàng may mặc, giày dép, đồ nội thất đang được quan tâm nhiều nhất. Xu

hướng nhiều công ty chuyển hoạt động sản xuất sang VN đã mang lại lợi ích.

Khi hướng tới sản xuất chất bán dẫn, Chính phủ VN có chiến lược mở rộng quy

mô trong toàn bộ chuỗi cung ứng bằng cách tăng năng lực kiểm tra và đóng gói

chip bán dẫn. Sức mạnh của ngành sản xuất đang có tác động tích cực đến

dòng xuất khẩu. Sự quan tâm đến FDI cũng tăng… Lĩnh vực du lịch, lượng du

khách tới VN đã phục hồi về mức 70% sv mức trước Covid-19. Đáng chú ý, du

lịch nội địa đang bùng nổ. Triển vọng du lịch là lạc quan.
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Conference Board: Kinh tế Mỹ

không có nguy cơ suy thoái

trong năm 2024

Theo kết quả đo lường mới được Conference Board công bố ngày 20/2, nền KT 

Mỹ được dự báo sẽ không rơi vào suy thoái, mặc dù chỉ số KT hàng đầu (LEI)

cho thấy sản lượng KT sẽ đi ngang trong những tháng tới. LEI của Mỹ, được coi

là thước đo hoạt động KT trong tương lai, đã 0,4% trong tháng 1/2024 xuống

102,7, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2020 khi Mỹ rơi vào suy thoái ngắn hạn sau

khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Đây cũng là mức giảm hàng tháng thứ 23 liên

tiếp, chỉ kém 1 tháng sv đợt suy thoái kéo dài kỷ lục từ tháng 4/2007-3/2009

trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, sv cùng kỳ 6 tháng trước

đó, tốc độ suy giảm LEI đã chậm lại đáng kể và mức suy giảm tăng trưởng đang

mức thấp nhất kể từ tháng 8/2022. Trong khi LEI giảm tiếp tục báo hiệu những

"cơn gió ngược" đối với hoạt động KT, thì lần đầu tiên trong 2 năm qua, 6/10

thành phần của chỉ số này đã tiến triển tích cực trong 6 tháng qua và LEI hiện

không cho thấy 1 cuộc suy thoái sắp xảy ra. Tuy nhiên, tăng trưởng trong

Q.II&III/2024 của Mỹ sẽ gần bằng 0. Chỉ số S&P 500 đã >20% kể từ cuối

tháng 10/2023, sau khi có tín hiệu từ FED rằng chu kỳ tăng nhanh LS nhằm

kiềm chế lạm phát đã kết thúc và việc cắt giảm LS có thể xảy ra trong 2024. Số

lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới liên tục thấp và các giải pháp về khả năng

tín dụng tương lai và số lượng giấy phép xây dựng nhà, đơn đặt hàng mới đối với

hàng hóa sản xuất cũng góp phần làm thay đổi triển vọng của nền KT Mỹ. 
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Thâm hụt thương mại của Nhật

Bản giảm một nửa trong tháng

1/2024

Ngày 21/2, Nhật Bản (NB) công bố số liệu cho thấy kim ngạch xuất khẩu (XK)

tháng 1 ở mức cao kỷ lục, theo đó thâm hụt thương mại ½ sv cùng kỳ năm

trước, xuống 1.760 tỷ JPY (11,74 tỷ USD). Cụ thể, XK tháng 1 11,9% lên 7.330

tỷ JPY, Đây là tháng thứ 2 liên tiếp XK tăng, bất chấp lo ngại về nhu cầu toàn

cầu có dấu hiệu chậm lại sau đợt tăng LS mạnh ở Mỹ và châu Âu. Trong khi đó,

nhập khẩu (NK) các mặt hàng năng lượng như than và khí đốt tự nhiên giảm

mạnh, dẫn tới tổng kim ngạch NK 9,6% xuống 9.090 tỷ JPY. Theo đó, thâm

hụt thương mại tháng 1 ở mức 1.760 tỷ JPY, bằng ½ mức thâm hụt kỷ lục 3.510

tỷ JPY (23,5 tỷ USD) ghi nhận vào tháng 1/2023. Thặng dư thương mại của NB

với Mỹ ở mức 415,04 tỷ JPY, trong đó XK đạt mức lớn nhất từ trước đến nay tính

theo tháng, với 1.420 tỷ JPY. NK 6%, lên 1.010 tỷ JPY. Đối với Trung Quốc,

NB ghi nhận thâm hụt thương mại 959,52 tỷ JPY. XK sang Trung Quốc 29,2%

lên mức kỷ lục 1.250 tỷ JPY, trong khi NK 7,6% xuống 2.210 tỷ JPY. Các nhà

KT NB đang theo dõi sát sao nhu cầu bên ngoài trong quý từ tháng 1-3/2024,

trong bối cảnh các NHTW lớn như FED dự kiến sẽ bắt đầu cắt giảm LS trong

2024. Một mối lo ngại khác là tác động đối với ngành sản xuất ô tô do các vụ bê

bối giả mạo kết quả kiểm tra an toàn xe tại Daihatsu Motor, công ty con thuộc

tập đoàn Toyota. Mặc dù, thị trường kỳ vọng NHTW NB sắp thay đổi chính sách

sau nhiều năm nới lỏng tiền tệ, JPY vẫn yếu sv USD, làm tăng chi phí NK của

NB. Đồng tiền NB trong tháng 1 vừa qua yếu hơn 9% sv tháng 1/2023.
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2024 2024

World Bank 2,4% 2,4%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 2,9% 3,0%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5%

ADB 6,0%

OECD 5,9%

IMF 5,8%

UOB 6,0%

HSBC

Standard Chartered Bank 6,7%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức
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